
PHỤ LỤC 01:

BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG TRÌNH:
VŨNG TÀU GATEWAY

KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH, TP. VŨNG TÀU
(Theo Thông báo số 1538/TB-DICCorp-BQL BR-VT của DIC Corp ngày 20/11/2018)

TT TÊN VẬT TƯ / THIẾT BỊ NHÀ SẢN XUẤT/ XUẤT XỨ

I KIẾN TRÚC
1 Gạch ốp lát PERFETTO/ ( HOÀN MỸ VN )

Ốp vệ sinh : DIC 04.04.22412
Hoa văn tường : DIC 04.04.22414
Lát vệ sinh : DIC 04.04.22413
Lát hành lang& Lát logia : DIC 04.04.22415
Lát phòng khách & phòng ngủ : DIC 04.01.8036

2 Đá ốp sảnh thang máy Đá nhân tạo/Nhập khẩu
3 Cửa vách nhôm kính Nam Sung (Hệ Xingfa)/VN 
4 Kính các loại VIFG/VN Gia công Hải Nam Glass
5 Cửa đi chính vào căn hộ Gỗ công nghiệp/ chống cháy 75 phút/VN
6 Cửa phòng ngủ, WC Gỗ công nghiệp/VN
7 Cửa thép chống cháy các loại Vinawindow/VN

8
Trần thạch cao Lê Trần/VN

Knauf/VN
9 Sơn nước + bột bả Việt Nhật/VN  

II HOÀN THIỆN M&E

A Thiết bị điện
1 Đèn các loại COSTO/VN
2 Công tắc ổ cắm AC/TQ
3 Ống luồn dây điện Vega, Courant/VN
4 Dây điện Tai Sin/VN
5 Tủ điện phân phối Vietpower, Hưng Thịnh (VN) 
6 Tủ điện căn hộ Sino/VN
7 TB đóng cắt  (MCB) Mitshubishi/TQ
8 TB ACB, MCCB. Mitshubishi/TQ
9 Hệ thống busway Siemens/VN
10 ATS Socomec/PHÁP
11 Máy phát điện Perkins
12 Máy biến áp
13 Thang máng cáp
14 Phụ kiện VN
B Thiết bị camera
1 Cáp tín hiệu AMP/TQ
2 Switch các loại Cisco/TQ
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3 Camera vòm IP GSK/TQ
4 Đầu ghi hình GSK/TQ
5 Ổ cứng lưu trữ Seagate
6 Màn hình theo dõi Samsung/VN
C Thiết bị nước
1 Ống nhựa cấp thoát nước Nhựa Đồng Nai/VN 
2 Ống thép Hòa Phát/VN
3 Van <60 Sanwa/TL
4 Van >60 ShinYi/VN
5 Máy bơm Grundfos/Singapore
6 Bình tích áp Aquasystem/Italia
7 Xí bệt AC-959VAN/INAX/VN
8 Vòi xịt xí bệt CFV-102A/INAX/VN
9 Chậu lavabo L-288V/INAX/VN
10 Vòi nước lạnh LFV-13B/INAX/VN
11 Siphong A-675PV, A-016V/INAX/VN
12 Ống mềm A-703-5/INAX/VN
13 Vòi sen BFV-10-2C/INAX/VN
14 Gương soi KF-5075VA/INAX/VN
15 Phễu thu sàn ST1414, inox/Caesar/VN
D Thiết bị phòng cháy chữa cháy
1 Thiết bị báo cháy secutron/Canada
2 Dây tín hiệu LS/VN
3 Ống luồn dây điện Vega, Courant/VN
4 Máy bơm Grundfos/Singapore
5 Ống thép tráng kẽm Hòa Phát/VN
6 Ống mềm Tomokent/VN
7 Phụ kiện co, tê … Dy bend/VN
8 Tủ chữa cháy VN
9 Van các loại Gala (Mỹ)/SX tại Hong Kong 
10 Đầu phun Spinkler Tyco/G7
11 Bình chữa cháy SJ/TQ
12 Bình tích áp Aquasystem / Italia
E Hệ thống thông gió tạo áp
1 Tôn ống gió các loại Tôn phương nam/VN
2 Cửa gió các loại sangta/VN
3 Quạt gió các loại Kruger/Singpore
F Hệ thống ống thu rác- bể nước

INOX 304 Posco/HQ
Bể nước mái – Inox 304 Posco/HQ

G Thang máy Mitsubishi/TL
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